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Câu 1. Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 60 cm. Chiều dài sợi dây là


A. 90 cm. 
B. 180 cm. 
C. 20 cm. 
D. 120 cm.

Câu 2. Chất phóng xạ 
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 có hằng số phóng xạ 
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Câu 3. Để đo thân nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc trực tiếp, ta dùng máy đo thân nhiệt điện từ. Máy này tiếp nhận năng lượng bức xạ phát ra từ người cần đo. Nhiệt độ của người càng cao thì máy tiếp nhận được năng lượng càng lớn. Bức xạ chủ yếu mà máy nhận được do người phát ra thuộc miền


A. hồng ngoại. 
B. tia 
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Câu 4. Cường độ dòng điện 
[image: image14.wmf](

)

2cos100

it

p

=

A (
[image: image15.wmf]t

 tính bằng s) có tần số góc bằng


A. 
[image: image16.wmf]100

rad/s. 
B. 
[image: image17.wmf]100

p

rad/s. 
C. 
[image: image18.wmf]50

p

rad/s. 
D. 
[image: image19.wmf]50

rad/s.

Câu 5. Cho dòng điện không đổi có cường độ 
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A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây dẫn 
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Câu 6. Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm 
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 cực nam và 
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 cực bắc). Khi máy hoạt động, rô to quay đều với tốc độ 
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 vòng /giây. Suất điện động do máy tạo ra có tần số là
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Câu 7. Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng ngắn vô tuyến?


A. 20000 m. 
B. 6000 m. 
C. 5000 m. 
D. 60 m.

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m, được treo vào một điểm cố định. Giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ cực đại của vật bằng 70 cm/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Giá trị của m là


A. 306 g. 
B. 204 g.
C. 102 g. 
D. 408 g. 

Câu 9. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì 0,2 s với các biên độ là 3 cm và 4 cm. Biết hai dao động thành phần vuông pha nhau. Lấy (2 (10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là


A. 10 m/s2. 
B. 70 m/s2. 
C. 50 m/s2. 
D. 60 m/s2.

Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,5 mm và i2 = 0,3 mm. Khoảng cách gần nhất từ vị trí trên màn có 2 vân tối trùng nhau đến vân trung tâm là


A. 0,75 mm 
B. 1,5 mm.
C. 1,6 mm 
D. 3,2 mm 
Câu 11. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ, để giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?


A. Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi. 


B. Giảm tiết diện dây truyền tải


C. Tăng chiều dài dây truyền tải. 


D. Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi.

Câu 12. Một vật dao động điều hòa với tần số 
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. Chu kì dao động của vật được tính bằng công thức
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Câu 13. Dòng điện có cường độ 
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A chạy qua một điện trở 
[image: image40.wmf]20

R

=

Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là


A. 60 V. 
B. 
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V. 
C. 30 V. 
D. 
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Câu 14. Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau (/6. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là uM = + 3 cm thì li độ dao động tại N là uN = - 3 cm. Biên độ sóng bằng :


A. A = 3[image: image43.wmf]3

cm.
B. A =6[image: image44.wmf]3

 cm. 
C. A = 2[image: image45.wmf]3

cm. 
D. A = 6cm. 
Câu 15. Một sóng điện từ có tần số 15.106 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 2,25.108 m/s. Trong môi trường đó, sóng điện từ này có bước sóng là


A. 45 m. 
B. 7,5 m. 
C. 15 m.
D. 6,7 m. 

Câu 16. Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là


A. 30s. 
B. 2s. 
C. 0,5s. 
D. 1s.
Câu 17. Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền tử ngoại?


A. 310 nm. 
B. 620 nm. 
C. 450 nm. 
D. 1050 nm.

Câu 18. Một con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa tại nơi có 
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m/s2. Chu kì dao động của con lắc là


A. 2 s. 
B. 
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D. 1 s. 

Câu 19. Sự phân hạch của hạt nhân urani 
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 khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một 

trong các cách đó được cho bởi phương trình 
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. Số nơtron được tạo ra trong phản ứng này là


A. k = 2
B. k = 3. 
C. k = 4. 
D. k = 6. 

Câu 20. Biên độ của dao động cơ tắt dần


A. tăng dần theo thời gian.
B. Biến thiên điều hòa theo thời gian.


C. không đổi theo thời gian. 
D. giảm dần theo thời gian. 

Câu 21. Một máy phát điện xoay chiều một pha truyền đi một công suất điện không đổi. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây là U thì hiệu suất truyền tải là 75%. Để hiệu suất truyền tải tăng thêm 21% thì điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây phải là


A. 2,5U. 
B. 1.28 U. 
C. 6,25U. 
D. 4.25U.

Câu 22. Một điện trở 
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 Ω được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động 
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V và điện trở trong 
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 Ω thành mạch kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất của nguồn điện là


A. 1,6 W. 
B. 14,4 W. 
C. 8 W. 
D. 16 W.

Câu 23. Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi 
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 là bán kính Bo. Trong các quỹ đạo dừng của electron có bán kính lần lượt là 
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, quỹ đạo có bán kính nào ứng với trạng thái dừng có mức năng lượng cao nhất?


A. 
[image: image57.wmf]0

4

r

. 
B. 
[image: image58.wmf]0

16

r

.
C. 
[image: image59.wmf]0

9

r

. 
D. 
[image: image60.wmf]0

r

. 

Câu 24. Cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau cơn mưa được giải thích dựa vào hiện tượng


A. Quang điện ngoài. 
B. phóng xạ. 


C. tán sắc ánh sáng.
D. Quang điện trong.

Câu 25. Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hidro là [image: image61.wmf]n
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. Một electron có động năng 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử hidro đang đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm, nguyên tử hidro vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron còn lại là 


A. 1,2 eV. 
B. 10,2 eV. 
C. 2,2 eV. 
D. 3,4 eV.
Câu 26. Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, thì năng lượng:


A. giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng. 

B. của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng. 

C. của phôton không phụ thuộc vào bước sóng.

D. của mọi phôtôn đều bằng nhau. 
Câu 27. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòA. Cơ năng của con lắc là


A. hiệu động năng và thế năng của nó.


B. tích của động năng và thế năng của nó. 


C. thương của động năng và thế năng của nó.


D. tổng động năng và thế năng của nó. 

Câu 28. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân trên màn quan sát là 0,5mm. Trên màn khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân trung tâm có giá trị là


A. 2,5 mm.
B. 2 mm. 
C. 1,5 mm. 
D. 1 mm. 

Câu 29. Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là


A. 0,75 mm. 
B. 1,00 mm.
C. 0,25 mm. 
D. 0,5 mm. 

Câu 30. Tốc độ truyền âm có giá trị lớn nhất trong môi trường nào sau đây


A. Nhôm. 
B. Khí Hidro.
C. nước biển. 
D. Khí ôxi. 

Câu 31. Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 
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 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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Câu 32. Một điện tích điểm q = 5.10-6 C được đặt tại điểm M trong điện trường thì chịu tác dụng của lực điện có độ lớn F = 4.10-3N. Cường độ điện trường tại M có độ lớn là


A. 9000 V/m. 
B. 800 V/m. 
C. 20000 V/m. 
D. 1250 V/m.

Câu 33. Trong phản ứng vỡ hạt nhân Urani 235U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani, có công suất 500 000 kW, hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là


A. 1352,5 kg. 
B. 1121 kg. 
C. 961 kg. 
D. 1421 kg.
Câu 34. Trong sự truyền sóng cơ, chu kì dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là


A. tần số của sóng. 
B. năng lượng của sóng.


C. biên độ của sóng.
D. chu kì của sóng. 

Câu 35: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nặng khối lượng m = 200 g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì tác dụng một lực [image: image71.wmf]F
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 không đổi dọc theo trục của lò xo và có độ lớn là 2 N trong khoảng thời gian 0,1 s. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2; [image: image72.wmf]p

2 = 10. Xác định tốc độ cực đại của vật sau khi lực [image: image73.wmf]F
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Câu 36: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm 
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có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp với tần số 20 Hz. Ở mặt chất lỏng, tại điểm 
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lần lượt là 8 cm và 15 cm có cực tiểu giao thoa. Biết số cực đại giao thoa trên các đoạn thẳng 
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. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là


A. 20 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 35 cm/s.
D. 45 cm/s.

Câu 37: Đặt điện áp 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = 
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thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là 
[image: image91.wmf]1

j

 (
[image: image92.wmf]1

0

2

p

<j<

) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=3
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 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 
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 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 95V.
B. 75V.
C. 64V. 
D. 130V.

Câu 38:[image: image1.wmf]X

 Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C; X là đoạn mạch chứa các phần tử có R1, L1, C1 mắc nối tiếp. Biết 2ω2LC = 1, các điện áp hiệu dụng: UAN = 120 V; UMB = 90 V, góc lệch pha giữa uAN và uMB là [image: image96.png]


. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MN gần với giá trị nào nhất
 
A. 93V.  
B. 90 V.  
C. 87 V.  
D. 100 V. 
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Câu 39: Cho thấu kính (TK) hội tụ  có tiêu cự 10cm. Một vật sáng AB đặt vuông vóc với trục chính của TK ( A nằm rên trục chính của TK). Vật AB qua TK cho ảnh A’B’ và cách AB một khoảng L. Cố định vị trí của TK, di chuyển vật dọc theo trục chính của TK sao cho ảnh của vật qua TK luôn là  ảnh thật. Khi đó, khoảng cách L thay đổi theo khoảng cách từ vật đến TK là OA = x được cho bởi đồ thị như hình vẽ. Khi đó x1 có giá trị là:

A. 15cm.
B. 20cm.

C. 30cm.
D. 40cm.

Câu 40:  Cho đồ thị điện áp của uR và uC của đoạn mạch điện gồm R nối tiếp với tụ C. R= 50Ω; [image: image97.wmf]4
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. Biểu thức của điện áp hai đầu mạch là
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------ HẾT ------
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2B
3A
4B
5A
6C
7D
8B
9C
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11A
12B

13A
14D
15C
16B
17A
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20D
21A
22D
23B
24C

25C
26B
27D
28B
29D
30, A
31, C
32, B
33, C
34, D
35,B
36B


37A
38B
39C
40A

GIẢI MỘT SỐ CÂU VD
Câu 21

Lúc đầu hiệu suất truyền tải là 75% thì H1=0,75. Nếu tăng hiệu suất truyền tải thêm 21% tức là 96% thì H2 =0,96.

Áp dụng công thức ở phần bài toán tổng quát ta có:
[image: image102.wmf]21
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Vậy U2=2,5U1, đáp án A

Câu 35:  
Gọi O là vị trí lò xo không bị biến dạng , O1 là vị trí cân băng khi có lực F tác dụng

Biên độ dao động khi có lực tác dụng F là A=OO1
Biên độ A được tính: ĐK cân bằng  kA=F[image: image103.wmf]cm
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Chu kì con lắc  [image: image104.wmf]s
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Sau 0,1s tương ứng là T/4 vì vật m từ vị trí biên trái O chuyển động sau T/4 sẽ về tới vị trí biên phải O1, vân tốc lức này là v=[image: image105.wmf]A

w

, tới vị trí này ngừng lực tác dụng thì vị trí cân bằng mới của con lắc là vị trí O. Biên độ dao động mới là:
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Tốc độ cực đại:[image: image107.wmf]s
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Câu 37:

+ C1 = C0  ; C2 = 3C0  => ZC1 = 3ZC2
+ Ucd2 = 3Ucd1 => I2 = 3I1 => Ur2 = 3Ur1  ; UC1 = UC2
+ Ur1 = Ucos(1   ; Ur2 = Ucos(2
  =>  3Ucos(1 = Ucos(2  => 3cos(1 = cos[image: image108.wmf]1
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  => tan (1 = 3 => (1 = 71,5650  => (2 = 18,4350
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  => [image: image115.wmf]1
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=> ( = 63,4350

+ Ur1 = Ucd1cos( = Ucos(1 => U = 45.cos(/cos(1 = 63,64V

  => U0 = 90V => Chọn A .

Câu 38:
Ta có: ZC = 2ZL  => uC = -2uL
Mặt khác:     
[image: image117.wmf]12074(1)

90(2)

LX

XC

uu

uu

+=Ð

+=


Lấy (1) –(2) => uL = 43,3
[image: image118.wmf]Ð

1170.
Lấy (1) +(2) => uX = 92,4
[image: image119.wmf]Ð

56,70.

Vậy UX = 93V

Câu 39:

Khi TK tạo ảnh của vật trên màn, ta có:  d + d’ = L  

[image: image132.emf]1,5
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 +d = L ( d2 - Ld +Lf = 0 ( 
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       **Ta có                              [image: image122.wmf]D
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[image: image133.wmf]2

                       +L > 4f : có 2 vị trí TK cho  ảnh rõ trên màn.

              [image: image123.wmf]Þ

   +L = 4f: có 1 vị trí TK để ảnh trên màn  d = d’=
[image: image124.wmf]2
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                      + L < 4f : không có vị trí nào của TK để ảnh trên màn.
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Từ đồ thị ta có d1=15 =>L=45cm 

Vậy d2=L- d1 = 30cm
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